
UBND XÃ BA DINH

THỐNG KÊ THỰC HIỆN ĐÀO TẠO NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN GIAI ĐOẠN 2020-2025 (theo bậc học)
(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày      /  8/2025 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh)

STT Tên đơn vị báo cáo
Số giáo viên hiện có Số giáo viên đạt chuẩn

Số giáo viên chưa đạt chuẩn
Số giáo viên đã thực hiện đào tạo nâng chuẩn theo

NĐ 71 giai đoạn 2020-2025
Thuộc đối tượng NĐ 71 Không thuộc đối tượng NĐ 71

Mầm
non

Tiểu
học THCS Tổng số Mầm

non Tiểu học THCS Mầm
non

Tiểu
học THCS Tổng

số
Mầm
non

Tiểu
học THCS Tổng

số
Mầm
non

Tiểu học THCS

1 Xã Ba Dinh 21 40 28 89 21 35 26 0 5 2 7 0 0 0 0 3 12 2

Tổng

*Lưu ý: Số giáo viên thực hiện đào tạo nâng chuẩn theo NĐ 71 năm học 2025-2026 là thực hiện 1 lần cho cả giai đoạn 2026-2030. 
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Phụ lục 1

Số giáo viên thực hiện đào tạo nâng chuẩn theo
NĐ 71 năm học 2025-2026*

Ghi chú

Tổng số Kinh phí Mầm
non Tiểu học THCS Tổng số Dự kiến

Kinh phí

17 7.150.000 0 0 1 1

2 GV TH chưa đạt chuẩn đăng
kí về hưu trước tuổi (2027). 2
GV TH đang đề nghị nghi hưu
trước tuổi năm 2025. 1 GV TH
thuộc đối tượng nghỉ hưu trước
năm 2030. 1GV THCS đang học
nâng chuẩn.

THỐNG KÊ THỰC HIỆN ĐÀO TẠO NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN GIAI ĐOẠN 2020-2025 (theo bậc học)
(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày      /  8/2025 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh)

Số giáo viên đã thực hiện đào tạo nâng chuẩn theo
NĐ 71 giai đoạn 2020-2025
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I
UBND XÃ BA DINH

THỐNG KÊ THỰC HIỆN ĐÀO TẠO NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN GIAI ĐOẠN 2020-2025 (theo ngành học)
(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày      / 8 /2025 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh)

ST
T Tên đơn vị báo cáo

Số liệu giáo viên đang tham gia đào tạo thống kê theo ngành học
Cao
đẳng
Mầm
non

Bậc Tiểu học Bậc Trung học cơ sở

1 Xã Ba Dinh

Giáo
dục
Mầm
non

Kinh phí

Giáo
dục
Tiểu
học

Sư
phạm
Tiếng
Anh

Giáo
dục
Thể
chất

Sư
phạm
Mỹ
thuật

Sư
phạm
Âm
nhạc

…

Tổng
số
giáo
viên

Kính phí
Sư
phạm
Toán

Sư
phạm
Vật lý

Sư
phạm
Hóa

Sư
phạm
Sinh
học

Sư
phạm
Tin học

Sư
phạm
Ngữ
văn

Sư
phạm
Lịch Sử

Tổng
0 0 0 1 0 1 3.575.000 1 1
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Phụ lục 2

Tổng kinh phí
đào tạo Cơ sở đào tạo

Sư
phạm
Địa lý

Giáo
dục
Công
dân

Sư
phạm
Tiếng
Anh

Giáo
dục
Thể
chất

Sư
phạm
Âm
nhạc

Sư
phạm
Mỹ
thuật

Sư
phạm
Công
nghệ

Sư phạm
khoa học
tự nhiên

…
Tổng số
giáo
viên

Kinh phí

2 7.150.000 10.725.000
Trường ĐH Huế
Trường ĐH Quy Nhơn
Trường ĐH Phạm Văn Đồng

THỐNG KÊ THỰC HIỆN ĐÀO TẠO NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN GIAI ĐOẠN 2020-2025 (theo ngành học)
(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày      / 8 /2025 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh)

Số liệu giáo viên đang tham gia đào tạo thống kê theo ngành học

Bậc Trung học cơ sở
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
UBND XÃ BA DINH

DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN THEO NGHỊ ĐỊNH 71/2020/NĐ-CP
GIAI ĐOẠN 2020-2025

(Kèm theo Báo cáo số       /          ngày      /     /2025 của                                          )

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc Chức vụ Đơn vị công tác Cơ quan quản lý

Trình độ
chuyên

môn

Ngành đào tạo nâng
chuẩn

Nam Nữ

Danh sách này có ... giáo viên./.
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Phụ lục 3

Lý do nghỉ

Đã thành
lập Hội
đồng xét

đền bù chi
phí đào tạo

Kinh phí Số tiền đã
thu hồi

DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO NÂNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN THEO NGHỊ ĐỊNH 71/2020/NĐ-CP
GIAI ĐOẠN 2020-2025

(Kèm theo Báo cáo số       /          ngày      /     /2025 của                                          )
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